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Tóm tắt:
Dựa trên Mô hình chấp nhận công nghệ và Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ, nghiên 
cứu đề xuất mô hình gồm 6 nhân tố: nhận thức tính hữu ích, nhận thức chi phí, nhận thức tính dễ sử dụng, 
nhận thức độ tin cậy, ảnh hưởng xã hội và nhận thức an toàn. Kết quả cho thấy, nhận thức độ tin cậy, nhận 
thức tính dễ sử dụng, nhận thức tính hữu ích và nhận thức an toàn có tác động tích cực đến ý định sử dụng; 
nhận thức chi phí có tác động tiêu cực; trong khi ảnh hưởng xã hội không có ý nghĩa thống kê. Kết quả 
nghiên cứu cung cấp hàm ý cho doanh nghiệp trong việc nâng cao độ tin cậy, đơn giản hóa trải nghiệm sử 
dụng, gia tăng giá trị cảm nhận, bảo đảm an toàn và tối ưu hóa chính sách chi phí nhằm thúc đẩy ý định sử 
dụng sản phẩm nhà thông minh.
Từ khóa: sản phẩm nhà thông minh, ý định sử dụng, nhận thức độ tin cậy, nhận thức tính hữu ích, nhận thức 
chi phí, Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting consumers’ intention to use smart home products  
in Ho Chi Minh City
Abstract:
Drawing on the Technology Acceptance Model and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, 
this study examines six determinants of consumers’ intention to use smart home products: perceived usefulness, 
perceived cost, perceived ease of use, perceived reliability, social influence, and perceived safety. The 
findings show that perceived reliability has the strongest positive effect on intention, followed by perceived 
ease of use, perceived usefulness, and perceived safety. Perceived cost has a negative effect, whereas social 
influence is not statistically significant. The results provide practical implications for smart home providers, 
particularly the need to improve product reliability, simplify user experience, increase perceived usefulness 
and safety, and reduce cost-related barriers to encourage consumer adoption in Ho Chi Minh City.
Keywords: smart home products, intention to use, perceived reliability, perceived usefulness, perceived cost, 
Ho Chi Minh City
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của Internet vạn vật - Internet of Things, 

các sản phẩm nhà thông minh ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống hiện đại. Các 
thiết bị này cho phép người dùng điều khiển, giám sát và tự động hóa nhiều hoạt động trong không gian 
sống thông qua internet, điện thoại thông minh hoặc các nền tảng kết nối không dây. Theo Stojkoska và 
Trivodaliev (2017), sản phẩm nhà thông minh có thể được hiểu là các thiết bị gia dụng được tích hợp công 
nghệ điều khiển điện tử và khả năng kết nối, cho phép người dùng điều khiển từ xa hoặc thiết lập chế độ 
vận hành tự động. Cùng với sự mở rộng của các công nghệ IoT, các tập đoàn công nghệ lớn đã liên tục 
phát triển hệ sinh thái thiết bị thông minh nhằm nâng cao sự tiện nghi, hiệu quả và chất lượng sống của 
người dùng.

Sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh bao gồm nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như dịch vụ thông 
tin năng lượng (Li et al., 2018), hệ thống điều khiển tương tác giữa các thiết bị (Kaneko et al., 2017), dịch 
vụ thanh toán (Pliatsikas & Economides, 2022), hệ thống chiếu sáng thông minh, thiết bị gia dụng kết nối, 
robot gia đình, hệ thống điều nhiệt, thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và hệ thống an ninh thông minh như 
khóa thông minh, cửa thông minh, cảm biến khói và cảm biến chuyển động (Lee et al., 2014). Các nghiên 
cứu thực nghiệm cho thấy công nghệ nhà thông minh có thể mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, 
tiết kiệm chi phí, kiểm soát tiêu thụ năng lượng và hỗ trợ người dùng trong các hoạt động sinh hoạt hằng 
ngày (Notra et al., 2014; Vanus et al., 2015; Yoshigoe et al., 2015).

Tuy nhiên, việc chấp nhận và sử dụng sản phẩm nhà thông minh không chỉ phụ thuộc vào lợi ích mà 
còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chi phí, mức độ dễ sử dụng, độ tin cậy, an toàn dữ liệu và 
tác động xã hội. Balta-Ozkan et al. (2013) cho thấy, chi phí mua sắm, lắp đặt và duy trì hệ thống nhà thông 
minh có thể trở thành rào cản đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo 
mật dữ liệu và khả năng vận hành ổn định cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin và ý định sử dụng sản phẩm 
công nghệ (Lee et al., 2014; Notra et al., 2014).

Tại Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, có mức độ đô thị hóa cao, thị trường tiêu 
dùng năng động và sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp phân phối sản phẩm công nghệ. Điều này tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường sản phẩm nhà thông minh. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực 
nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh tại Việt Nam nói chung 
và TP. Hồ Chí Minh nói riêng vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng 
đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh là cần thiết cả về mặt lý 
thuyết và thực tiễn. 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm 
nhà thông minh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, nghiên cứu hướng đến 3 mục tiêu: xác 
định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh; đo lường mức độ ảnh hưởng 
của từng nhân tố; và kiểm định mô hình nghiên cứu bằng dữ liệu thực nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ các mục tiêu trên, nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi: Thứ nhất, những nhân tố nào ảnh hưởng 
đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh? Thứ hai, mức độ 
tác động của từng nhân tố đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh như thế nào? Thứ ba, có sự khác 
biệt về ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh giữa các nhóm người tiêu dùng theo trình độ học vấn, 
độ tuổi và thu nhập hay không?

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
Sản phẩm nhà thông minh
Sản phẩm nhà thông minh là các thiết bị gia dụng được tích hợp bộ điều khiển điện tử, có khả năng 
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kết nối internet hoặc điện thoại thông minh, giúp người dùng điều khiển từ xa hoặc thiết lập chế độ vận 
hành tự động (Stojkoska & Trivodaliev, 2017). Theo cách hiểu rộng hơn, sản phẩm nhà thông minh là các 
thiết bị trong gia đình được tích hợp công nghệ tự động hóa và kết nối không dây như wifi hoặc Bluetooth, 
nhằm giúp quá trình vận hành trở nên thuận tiện, linh hoạt và hiệu quả hơn. Các sản phẩm phổ biến có thể 
bao gồm robot hút bụi, máy rửa chén thông minh, tivi thông minh, hệ thống chiếu sáng thông minh, khóa 
thông minh và các thiết bị gia dụng kết nối khác.

Ý định sử dụng
Ý định sử dụng phản ánh mức độ sẵn sàng của một cá nhân trong việc thực hiện một hành vi cụ thể và 

được xem là yếu tố dự báo quan trọng đối với hành vi tiêu dùng thực tế (Ajzen & Fishbein, 1991). Trong 
lĩnh vực chấp nhận công nghệ, ý định sử dụng thường được xem là tiền đề trực tiếp của hành vi sử dụng 
thực tế. Han et al. (2010) nhận định phần lớn hành vi của con người có thể được dự đoán thông qua ý định 
hành vi.

Trong nghiên cứu này, ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh được hiểu là mức độ sẵn sàng của 
người tiêu dùng trong việc tiếp tục sử dụng, gia tăng sử dụng và giới thiệu sản phẩm nhà thông minh cho 
bạn bè, người thân trong tương lai.

Mô hình chấp nhận công nghệ - TAM
Mô hình chấp nhận công nghệ - Technology Acceptance Model, do Davis (1989) phát triển, là một 

trong những mô hình nền tảng được sử dụng rộng rãi để giải thích và dự báo sự chấp nhận công nghệ của 
người dùng. TAM cho thấy, 2 nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến thái độ và ý định sử dụng công nghệ là nhận 
thức tính hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng. Nhận thức tính hữu ích được định nghĩa là mức độ một cá 
nhân sử dụng hệ thống sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc hoặc hoạt động của họ (Davis, 1989). Trong 
khi đó, nhận thức tính dễ sử dụng phản ánh mức độ cá nhân sử dụng một hệ thống không đòi hỏi nhiều nỗ 
lực (Davis, 1989; Davis et al., 1989).

Trong bối cảnh sản phẩm nhà thông minh, TAM phù hợp để giải thích lý do người tiêu dùng có xu 
hướng sử dụng các thiết bị công nghệ khi họ cảm nhận sản phẩm hữu ích, giúp tiết kiệm thời gian, nâng 
cao hiệu quả sinh hoạt và dễ dàng vận hành.

Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ - UTAUT
Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ - Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology được phát triển nhằm tổng hợp các mô hình TAM trước đó. UTAUT nhấn mạnh vai trò của 
các yếu tố như kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện hỗ trợ trong việc giải 
thích sự chấp nhận và hành vi sử dụng công nghệ (Venkatesh et al., 2012). Trong nghiên cứu này, UTAUT 
được sử dụng để bổ sung các yếu tố phù hợp với bối cảnh người tiêu dùng, đặc biệt là ảnh hưởng xã hội 
và nhận thức chi phí.

Việc kết hợp TAM và UTAUT giúp mô hình nghiên cứu phản ánh tốt hơn hành vi chấp nhận sản phẩm 
nhà thông minh, bởi ý định sử dụng không chỉ chịu ảnh hưởng bởi cảm nhận về hữu ích và dễ sử dụng, mà 
còn bởi chi phí, độ tin cậy, an toàn và tác động từ môi trường xã hội.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Tổng quan các nghiên cứu trước
Nhiều nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng công nghệ nhà 

thông minh. Nikou (2019) phát triển mô hình tích hợp dựa trên TAM, lý thuyết khuếch tán đổi mới và 
nhận thức đổi mới của người tiêu dùng để giải thích ý định sử dụng công nghệ nhà thông minh. Kết quả 
cho thấy tính tương thích, nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng và nhận thức chi phí là các 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ nhà thông minh.

Wei et al. (2019) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng bền vững nhà thông minh dựa trên 
dữ liệu từ 488 người trưởng thành tại Trung Quốc có kinh nghiệm sử dụng nhà thông minh. Kết quả cho 
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thấy chất lượng dịch vụ và nhận thức tính hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và thói quen sử 
dụng, từ đó tác động đến mong muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nhà thông minh.

Gao và Bai (2014) nghiên cứu mô hình thống nhất về các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận công 
nghệ Internet vạn vật. Dựa trên TAM, nghiên cứu đề xuất các yếu tố công nghệ như nhận thức tính hữu 
ích, nhận thức tính dễ sử dụng và niềm tin; yếu tố xã hội như ảnh hưởng xã hội; cùng các đặc điểm cá nhân 
như cảm nhận vui thích và kiểm soát hành vi. Kết quả cho thấy nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ 
sử dụng, ảnh hưởng xã hội, cảm nhận vui thích và kiểm soát hành vi đều có tác động đến ý định chấp nhận 
công nghệ IoT.

Ji và Chan (2019) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ năng lượng nhà 
thông minh tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nghiên cứu sử dụng mô hình dựa trên lý thuyết hành vi dự 
định và mô hình kích hoạt chuẩn mực. Kết quả cho thấy, thái độ đối với hiệu năng công nghệ, chuẩn mực 
xã hội, kiểm soát hành vi nhận thức và chuẩn mực cá nhân đều có tác động tích cực đến ý định sử dụng.

Park et al. (2017) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận IoT trong môi trường nhà thông 
minh. Kết quả cho thấy tính tương thích, khả năng kết nối, khả năng kiểm soát, độ tin cậy hệ thống và sự 
thích thú có tác động tích cực đến ý định sử dụng, trong khi nhận thức chi phí có tác động tiêu cực. Tương 
tự, Park et al. (2018) cũng khẳng định độ tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 
chấp nhận dịch vụ nhà thông minh.

Basarir-Ozel et al. (2022) sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia trong lĩnh 
vực sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh để nhận diện các động lực và rào cản trong việc chấp nhận công 
nghệ. Kết quả cho thấy, các động lực bao gồm lợi thế tương đối, hình ảnh, sự thích thú, thiết kế và đổi mới 
công nghệ; trong khi các rào cản gồm chi phí cao, thiếu tương thích, thiếu khả năng dùng thử, thiếu thương 
hiệu đáng tin cậy, thiếu điều kiện hỗ trợ, tính phức tạp và lo ngại về công nghệ.

Tại Việt Nam, Van et al. (2020) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thiết bị nhà thông 
minh tại Đà Nẵng và cho thấy, nhận thức tính hữu ích có tác động tích cực đến ý định sử dụng. Kết quả 
này cho thấy trong bối cảnh Việt Nam, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm đến lợi ích thực tế của sản 
phẩm khi quyết định sử dụng thiết bị nhà thông minh.

Phát triển giả thuyết nghiên cứu
Nhận thức tính hữu ích và ý định sử dụng
Nhận thức tính hữu ích được hiểu là mức độ người dùng sử dụng một công nghệ có thể nâng cao hiệu 

quả công việc hoặc chất lượng cuộc sống (Davis, 1989). Trong bối cảnh sản phẩm nhà thông minh, tính 
hữu ích thể hiện ở khả năng tiết kiệm thời gian, giảm công sức, tăng năng suất và giúp người dùng kiểm 
soát hoạt động trong gia đình thông qua điện thoại thông minh. Các nghiên cứu trước đã chỉ ra nhận thức 
tính hữu ích là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ý định chấp nhận công nghệ (Davis et al., 1989; Gao & 
Bai, 2014; Nikou, 2019; Pliatsikas & Economides, 2022). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H1: Nhận thức tính hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Nhận thức chi phí và ý định sử dụng
Nhận thức chi phí phản ánh mối quan ngại của người tiêu dùng về chi phí mua, lắp đặt, bảo trì và vận 

hành sản phẩm nhà thông minh. Balta-Ozkan et al. (2013) cho thấy, chi phí có thể là một rào cản xã hội 
quan trọng đối với việc chấp nhận nhà thông minh. Các nghiên cứu trước cũng cho thấy, chi phí cảm nhận 
có tác động tiêu cực đến ý định sử dụng công nghệ (Park et al., 2017; Shin, 2010; Wu & Wang, 2005). Khi 
người tiêu dùng cho thấy việc mua và duy trì sản phẩm nhà thông minh tạo gánh nặng kinh tế, ý định sử 
dụng có thể giảm. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H2: Nhận thức chi phí có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Nhận thức tính dễ sử dụng và ý định sử dụng
Nhận thức tính dễ sử dụng phản ánh mức độ người dùng sử dụng một sản phẩm hoặc hệ thống không 
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đòi hỏi nhiều nỗ lực (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000). Đối với sản phẩm nhà thông minh, yếu tố 
này thể hiện qua khả năng dễ học cách sử dụng, dễ vận hành, dễ hiểu hướng dẫn và không cần nhiều nỗ 
lực trong quá trình sử dụng. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định mối quan hệ tích cực giữa nhận thức tính dễ 
sử dụng và ý định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ công nghệ (Gao & Bai, 2014; Gu et al., 2019; Nikou, 
2019). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H3: Nhận thức tính dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Nhận thức độ tin cậy và ý định sử dụng
Nhận thức độ tin cậy của hệ thống phản ánh mức độ người dùng sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống 

có thể vận hành ổn định, đáp ứng kỳ vọng và thỏa mãn nhu cầu sử dụng (Lu et al., 2005; Park et al., 
2015). Trong bối cảnh nhà thông minh, độ tin cậy đặc biệt quan trọng vì sản phẩm liên quan trực tiếp 
đến sinh hoạt gia đình, dữ liệu cá nhân và an ninh của người dùng. Các nghiên cứu về hệ thống công 
nghệ cho thấy nhận thức về độ tin cậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và ý định sử dụng của 
người tiêu dùng (Chung et al., 2008; Gould & Lewis, 1985; Wixom & Todd, 2005). Vì vậy, nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết:

H4: Nhận thức độ tin cậy có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Ảnh hưởng xã hội và ý định sử dụng
Ảnh hưởng xã hội được hiểu là mức độ cá nhân cảm nhận những người quan trọng xung quanh cho 

thấy, họ nên sử dụng một hệ thống hoặc công nghệ mới (Venkatesh & Davis, 2000). Trong bối cảnh nhà 
thông minh, ảnh hưởng xã hội có thể xuất phát từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhóm tham khảo và cộng 
đồng trực tuyến (Javadi et al., 2012). Ji và Chan (2019) cho thấy, người dùng có thể cảm nhận sản phẩm 
nhà thông minh là hữu ích hơn khi họ thấy người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp sử dụng và khuyến nghị 
sản phẩm. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H5: Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Nhận thức an toàn và ý định sử dụng
Nhận thức an toàn phản ánh mức độ người dùng cảm thấy được bảo vệ trước các rủi ro khi sử dụng hệ 

thống, bao gồm truy cập trái phép, rò rỉ dữ liệu, nguy cơ cháy nổ hoặc nguy cơ mất an toàn từ các bộ phận 
chuyển động của thiết bị. Trong môi trường công nghệ, rủi ro có thể liên quan đến cơ sở hạ tầng, hệ thống 
máy tính, dữ liệu cá nhân và thiệt hại kinh tế (Kalakota & Whinston, 1997). Basarir-Ozel et al. (2022) cho 
thấy, nhu cầu về an toàn và bảo mật có thể đặc biệt cao tại các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, nghiên 
cứu đề xuất giả thuyết:

H6: Nhận thức an toàn có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.
Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên TAM, UTAUT và các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 6 biến độc lập: nhận 

thức tính hữu ích, nhận thức chi phí, nhận thức tính dễ sử dụng, nhận thức độ tin cậy, ảnh hưởng xã hội và 
nhận thức an toàn. Biến phụ thuộc là ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, bao gồm nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định 

lượng chính thức. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thang đo 
trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước. Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định độ tin cậy 
thang đo, phân tích nhân tố khám phá và kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu.

Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận với 10 người tiêu dùng đã từng sử dụng ít nhất 
một sản phẩm nhà thông minh tại TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của thảo luận là kiểm tra sự phù hợp của các 
nhân tố trong mô hình nghiên cứu, đồng thời điều chỉnh cách diễn đạt của các biến quan sát cho phù hợp 
với bối cảnh địa phương. Kết quả thảo luận cho thấy phần lớn người tham gia đồng ý với các nhân tố được 
đề xuất, đồng thời đưa ra một số góp ý giúp điều chỉnh bảng hỏi rõ ràng hơn.
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Dữ liệu định lượng được thu thập thông qua bảng hỏi trực tuyến bằng Google Forms. Đối tượng khảo 
sát là người tiêu dùng đã từng sử dụng ít nhất một sản phẩm nhà thông minh tại TP. Hồ Chí Minh. Bảng 
hỏi được gửi đến người dùng thông qua các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu, bao gồm người quen, gia 
đình và đồng nghiệp. Sau quá trình làm sạch dữ liệu, nghiên cứu thu được 213 phản hồi hợp lệ.

Do nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến, cỡ mẫu cần đáp ứng 
các điều kiện thống kê cơ bản. Theo Comrey và Lee (1992) và Hair et al. (2010), đối với EFA, cỡ mẫu tối 
thiểu nên đạt ít nhất 5 lần số biến quan sát. Đối với hồi quy đa biến, Tabachnick và Fidell (1996) đề xuất 
công thức n = 50 + 8m, trong đó m là số biến độc lập. Với 213 quan sát hợp lệ, cỡ mẫu của nghiên cứu 
đáp ứng yêu cầu phân tích.

Các biến trong mô hình được đo lường bằng thang Likert 5 điểm. Thang đo gồm 6 biến độc lập và 
một biến phụ thuộc. Nhận thức tính hữu ích được đo bằng các biến phản ánh khả năng tiết kiệm thời 
gian, giảm công việc, tăng năng suất và hỗ trợ kiểm soát hoạt động trong gia đình. Nhận thức chi phí 
được đo bằng các biến liên quan đến chi phí lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và gánh nặng kinh tế. Nhận thức 
tính dễ sử dụng được đo bằng các biến về khả năng dễ học, dễ sử dụng, dễ hiểu hướng dẫn và không 
cần nhiều nỗ lực. Nhận thức an toàn được đo bằng các biến về bảo vệ dữ liệu, tránh truy cập trái phép, 
an toàn cháy nổ và an toàn khi vận hành. Nhận thức độ tin cậy được đo bằng các biến liên quan đến vận 
hành ổn định, độ bền, bảo mật dữ liệu và lợi ích sản phẩm. Ảnh hưởng xã hội được đo bằng các biến 
phản ánh tác động từ người xung quanh, xu hướng tự động hóa và hình ảnh xã hội. Ý định sử dụng được 
đo bằng các biến thể hiện mong muốn tiếp tục sử dụng, sử dụng nhiều hơn và giới thiệu sản phẩm cho 
người khác.

Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 26. Quy trình phân tích gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang 
đo bằng Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính đa biến và kiểm định sự khác 
biệt giữa các nhóm nhân khẩu học. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), các biến quan 
sát có hệ số tương quan biến - tổng nhỏ hơn 0,3 cần bị loại; thang đo có Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên có 
thể được chấp nhận trong nghiên cứu khám phá. Đối với EFA, các điều kiện gồm KMO lớn hơn 0,5, kiểm 
định Bartlett có ý nghĩa thống kê, tổng phương sai trích lớn hơn 50%, Eigenvalue lớn hơn 1 và hệ số tải 
nhân tố lớn hơn 0,5 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu gồm 213 người trả lời hợp lệ. Trong đó, nam chiếm 58,2% và nữ chiếm 41,8%. Về 

Nhận thức tính hữu ích 

Nhận thức chi phí 

Nhận thức tính dễ sử dụng 

Nhận thức độ tin cậy

Ảnh hưởng xã hội 

Nhận thức an toàn 

Ý định sử dụng sản phẩm  
nhà thông minh

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất, 2026
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độ tuổi, nhóm 36-45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,2%, tiếp theo là nhóm 46-55 tuổi với 16,0%, nhóm 
18-25 tuổi với 13,1% và nhóm 26-35 tuổi với 11,7%. Về trình độ học vấn, nhóm thạc sĩ/sau đại học chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 45,5%, tiếp theo là nhóm cử nhân với 28,2%. Về thu nhập, phần lớn người trả lời có thu 
nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

3.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy, các thang đo đều đạt độ tin cậy chấp nhận được trong 

nghiên cứu khám phá. Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến dao động từ 0,662 đến 0,837. Cụ thể, thang 
đo nhận thức tính hữu ích đạt 0,662; nhận thức chi phí đạt 0,837; nhận thức tính dễ sử dụng đạt 0,753 
sau khi loại biến EU3; nhận thức an toàn đạt 0,805; nhận thức độ tin cậy đạt 0,751; ảnh hưởng xã hội đạt 
0,792; và ý định sử dụng đạt 0,770. Biến EU3 bị loại do hệ số tương quan biến - tổng chỉ đạt 0,228, thấp 
hơn ngưỡng 0,3.

Kết quả này phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá thang đo trong nghiên cứu khám phá, theo đó Cronbach’s 
Alpha từ 0,6 trở lên có thể được chấp nhận và hệ số tương quan biến - tổng cần đạt từ 0,3 trở lên (Cristobal 
et al., 2007; Hair, 2009; Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

Kết quả EFA đối với các biến độc lập cho thấy KMO = 0,684, thỏa điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1. Kiểm định 
Bartlett có Sig. = 0,000, chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau và dữ liệu phù hợp để phân 
tích nhân tố. Tại ngưỡng Eigenvalue = 1,082, 6 nhân tố được trích với tổng phương sai trích đạt 67,681%, 
lớn hơn ngưỡng 50%.

Trong quá trình EFA, 2 biến PU2 và PR3 bị loại do không đáp ứng điều kiện hội tụ. Sau khi loại các 
biến không phù hợp, các biến quan sát còn lại hội tụ vào 6 nhân tố gồm nhận thức an toàn, nhận thức tính 
dễ sử dụng, ảnh hưởng xã hội, nhận thức chi phí, nhận thức độ tin cậy và nhận thức tính hữu ích. Hệ số tải 
nhân tố của các biến còn lại đều đạt trên 0,5.

Đối với biến phụ thuộc ý định sử dụng, kết quả EFA cho thấy KMO = 0,773, kiểm định Bartlett có Sig. 
= 0,000, Eigenvalue = 2,371 và tổng phương sai trích đạt 59,265%.  Trong 4 biến quan sát IU1, IU2, IU3 
và IU4 hội tụ vào một nhân tố duy nhất với hệ số tải từ 0,761 đến 0,790.

Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Nhân tố Thang đo Cronbach’s Alpha Hệ số tải nhân tố

Nhận thức an toàn (PS) PS1, PS2, PS3, PS4 0,805 0,768-0,826

Nhận thức tính dễ sử dụng (EU) EU1, EU2, EU4, EU5 0,753 0,667-0,817

Ảnh hưởng xã hội (SI) SI1, SI2, SI3, SI4 0,792 0,660-0,841

Nhận thức chi phí (COS) COS1, COS2, COS3 0,837 0,801-0,899

Nhận thức độ tin cậy (PR) PR1, PR2, PR4 0,798 0,767-0,781

Nhận thức tính hữu ích (PU) PU1, PU3, PU4 0,654 0,693-0,722

Tổng phương sai trích: 67,681%

KMO: 0,684

Kiểm định Bartlett: Sig. = 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu
3.3. Kết quả hồi quy tuyến tính đa biến
Kết quả hồi quy cho thấy, mô hình có R = 0,636, R² = 0,404 và R² hiệu chỉnh = 0,384. Điều này cho 

thấy các biến độc lập trong mô hình giải thích được 40,4% sự biến thiên của ý định sử dụng sản phẩm nhà 
thông minh. Giá trị Durbin-Watson = 1,482 cho thấy, không có dấu hiệu nghiêm trọng về tự tương quan 
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tuyến tính của phần dư. Kết quả ANOVA cho thấy, F = 19,884 với Sig. = 0,000, nhỏ hơn 0,05, chứng tỏ 
mô hình hồi quy phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Kết quả hồi quy cho thấy, nhận thức tính hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng với B = 
0,157, Beta = 0,139 và Sig. = 0,027. Nhận thức chi phí có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định sử dụng với B 
= -0,156, Beta = -0,264 và Sig. = 0,000. Nhận thức tính dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử 
dụng với B = 0,158, Beta = 0,141 và Sig. = 0,021. Nhận thức an toàn có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử 
dụng với B = 0,092, Beta = 0,114 và Sig. = 0,038. Nhận thức độ tin cậy có ảnh hưởng tích cực và mạnh 
nhất đến ý định sử dụng với B = 0,275, Beta = 0,319 và Sig. = 0,000. Trong khi đó, ảnh hưởng xã hội có 
Sig. = 0,097, lớn hơn 0,05, nên không có ý nghĩa thống kê trong mô hình.

Bảng 2. Kết quả phân tích hồi quy đa biến

Biến độc lập
Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn 

hóa (B)
Độ lệch 
chuẩn

Hệ số 
Beta chuẩn 

hóa

Giá  
trị t Sig. VIF

Hằng số 1,388 0,383 3,623 0,000

Nhận thức tính hữu ích (PU) 0,157 0,071 0,139 2,232 0,027 1,326

Nhận thức chi phí (COS) -0,156 0,032 -0,264 -4,851 0,000 1,016

Nhận thức tính dễ sử dụng (EU) 0,158 0,068 0,141 2,329 0,021 1,269

Nhận thức an toàn (PS) 0,092 0,044 0,114 2,092 0,038 1,016

Nhận thức độ tin cậy (PR) 0,275 0,058 0,319 4,712 0,000 1,582

Ảnh hưởng xã hội (SI) 0,093 0,056 0,113 1,669 0,097 1,575

R²: 0,404

R² điều chỉnh: 0,384

F: 19,884

Sig.: 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu
Phương trình hồi quy có dạng:
IU = 1,388 + 0,157PU - 0,156COS + 0,158EU + 0,092PS + 0,275PR + 0,093SI
Các giá trị VIF dao động từ 1,016 đến 1,582, nhỏ hơn ngưỡng 3, cho thấy không có hiện tượng đa cộng 

tuyến nghiêm trọng trong mô hình (Hair et al., 2010). Các kiểm định giả định hồi quy trong file gốc cho 
thấy, phần dư có phân phối gần chuẩn, quan hệ giữa biến độc lập và phụ thuộc có tính tuyến tính, không 
có tự tương quan tuyến tính nghiêm trọng và không có đa cộng tuyến mạnh.

Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy H1, H2, H3, H4 và H6 được chấp nhận, trong khi H5 bị bác bỏ. 
Cụ thể, nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, nhận thức độ tin cậy và nhận thức an toàn có 
tác động tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh; nhận thức chi phí có tác động tiêu cực; 
còn ảnh hưởng xã hội không có tác động có ý nghĩa thống kê đến ý định sử dụng.

3.4. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm
Kết quả kiểm định theo trình độ học vấn cho thấy, kiểm định Levene có Sig. = 0,162 > 0,05, tức 

phương sai giữa các nhóm được xem là đồng nhất. Kết quả ANOVA có Sig. = 0,018 < 0,05, chứng tỏ có 
sự khác biệt về ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh giữa các nhóm trình độ học vấn. Kiểm định 
Tukey HSD cho thấy, nhóm có trình độ trung học phổ thông có ý định sử dụng thấp hơn nhóm có trình 
độ cử nhân.
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Đối với nhóm tuổi, kiểm định Levene có Sig. = 0,012 < 0,05, cho thấy phương sai giữa các nhóm không 
đồng nhất. Vì vậy, kiểm định Welch được sử dụng. Kết quả Welch có Sig. = 0,000 < 0,05, chứng tỏ có sự 
khác biệt về ý định sử dụng giữa các nhóm tuổi. Kiểm định Tamhane cho thấy nhóm 26-35 tuổi và 36-45 
tuổi có ý định sử dụng cao hơn một số nhóm tuổi còn lại.

Đối với nhóm thu nhập, kiểm định Levene có Sig. = 0,019 < 0,05, cho thấy phương sai giữa các nhóm 
không đồng nhất. Kết quả kiểm định Welch có Sig. = 0,561 > 0,05, chứng tỏ không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê về ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh giữa các nhóm thu nhập.

3.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức độ tin cậy là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định sử 

dụng sản phẩm nhà thông minh. Điều này phù hợp với đặc thù của sản phẩm nhà thông minh, bởi các thiết 
bị này không chỉ phục vụ nhu cầu tiện nghi mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh, dữ liệu cá nhân và hoạt 
động sinh hoạt hằng ngày. Khi người tiêu dùng tin dùng sản phẩm có độ bền, vận hành ổn định và có khả 
năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, họ có xu hướng hình thành ý định sử dụng cao hơn. Kết quả này tương đồng 
với các nghiên cứu trước về vai trò của độ tin cậy trong chấp nhận công nghệ và dịch vụ nhà thông minh 
(Lu et al., 2005; Park et al., 2015, 2018; Wixom & Todd, 2005).

Nhận thức chi phí có tác động tiêu cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh. Kết quả này cho 
thấy, chi phí mua, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì vẫn là rào cản quan trọng đối với người tiêu dùng tại TP. Hồ 
Chí Minh. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước chỉ ra chi phí cao có thể làm giảm ý định sử dụng 
công nghệ mới (Balta-Ozkan et al., 2013; Park et al., 2017; Pliatsikas & Economides, 2022; Shin, 2010; 
Wu & Wang, 2005). Nói đơn giản, thiết bị có thể thông minh, nhưng hóa đơn thì thường thông minh hơn, 
biết cách làm người tiêu dùng tỉnh táo ngay lập tức.

Nhận thức tính dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng. Điều này cho thấy, người 
tiêu dùng có xu hướng chấp nhận sản phẩm khi họ cảm thấy việc học cách sử dụng, vận hành và hiểu 
hướng dẫn không quá phức tạp. Kết quả này phù hợp với logic của TAM, trong đó nhận thức tính dễ 
sử dụng là một trong những yếu tố quan trọng giải thích ý định chấp nhận công nghệ (Davis, 1989; 
Davis et al., 1989; Venkatesh & Davis, 2000). Kết quả cũng tương đồng với các nghiên cứu trước về 
sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh (Gao & Bai, 2014; Gu et al., 2019; Nikou, 2019; Pliatsikas & 
Economides, 2022).

Nhận thức tính hữu ích cũng có tác động tích cực đến ý định sử dụng. Điều này cho thấy người tiêu 
dùng có xu hướng sử dụng sản phẩm nhà thông minh khi họ nhận thấy sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, 
giảm công việc, tăng hiệu quả và hỗ trợ kiểm soát hoạt động trong gia đình. Kết quả này phù hợp với TAM 
và các nghiên cứu trước về chấp nhận công nghệ IoT và nhà thông minh (Davis, 1989; Gao & Bai, 2014; 
Nikou, 2019; Van et al., 2020).

Nhận thức an toàn có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh. Điều này 
phản ánh sự quan tâm của người dùng đối với bảo mật dữ liệu, nguy cơ truy cập trái phép, an toàn 
cháy nổ và an toàn vận hành. Trong bối cảnh sản phẩm nhà thông minh thường kết nối internet và có 
khả năng thu thập dữ liệu cá nhân, yếu tố an toàn trở thành một điều kiện quan trọng để người tiêu 
dùng ra quyết định sử dụng (Basarir-Ozel et al., 2022; Kalakota & Whinston, 1997; Lee et al., 2014; 
Notra et al., 2014).

Trong khi đó, ảnh hưởng xã hội không có tác động có ý nghĩa thống kê đến ý định sử dụng. Kết quả 
này khác với một số nghiên cứu trước chỉ ra ảnh hưởng xã hội có vai trò trong ý định chấp nhận công 
nghệ (Gao & Bai, 2014; Ji & Chan, 2019; Venkatesh et al., 2012). Sự khác biệt này có thể xuất phát từ bối 
cảnh thị trường Việt Nam, nơi sản phẩm nhà thông minh vẫn còn tương đối mới và quyết định sử dụng 
chủ yếu dựa trên đánh giá cá nhân về lợi ích, chi phí, độ tin cậy và an toàn hơn là áp lực xã hội hoặc xu 
hướng cộng đồng.
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4. Kết luận và hàm ý quản trị

4.1. Kết luận
Nghiên cứu đã xác định và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm nhà thông 

minh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. Dựa trên dữ liệu khảo sát 213 người đã từng sử dụng sản 
phẩm nhà thông minh, kết quả cho thấy 5 trong 6 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. Cụ thể, nhận 
thức độ tin cậy, nhận thức tính dễ sử dụng, nhận thức tính hữu ích và nhận thức an toàn có tác động tích 
cực đến ý định sử dụng; nhận thức chi phí có tác động tiêu cực; trong khi ảnh hưởng xã hội không có 
tác động có ý nghĩa thống kê.

Trong các nhân tố có ý nghĩa thống kê, nhận thức độ tin cậy có tác động mạnh nhất, tiếp theo là nhận 
thức chi phí theo chiều âm, nhận thức tính dễ sử dụng, nhận thức tính hữu ích và nhận thức an toàn. Mô 
hình hồi quy giải thích được 40,4% sự biến thiên của ý định sử dụng sản phẩm nhà thông minh.

4.2. Hàm ý quản trị
Thứ nhất, doanh nghiệp cần ưu tiên nâng cao độ tin cậy của sản phẩm nhà thông minh. Vì nhận thức 

độ tin cậy là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định sử dụng, các nhà cung cấp cần tập trung vào độ 
bền, khả năng vận hành ổn định, bảo mật dữ liệu và chính sách hỗ trợ kỹ thuật. Doanh nghiệp nên xây 
dựng hệ thống bảo hành rõ ràng, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc khách hàng 
trong suốt vòng đời sản phẩm.

Thứ hai, doanh nghiệp cần giảm rào cản về chi phí. Nhận thức chi phí có tác động tiêu cực đến ý định 
sử dụng, do đó các chính sách như miễn phí lắp đặt, hỗ trợ bảo trì, trả góp, giảm giá theo gói sản phẩm 
hoặc bảo hành mở rộng có thể giúp người tiêu dùng giảm cảm nhận về gánh nặng kinh tế.

Thứ ba, doanh nghiệp cần đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Kết quả cho thấy, nhận thức tính 
dễ sử dụng có tác động tích cực đến ý định sử dụng. Vì vậy, sản phẩm cần có giao diện thân thiện, 
hướng dẫn sử dụng rõ ràng bằng tiếng Việt, video minh họa dễ hiểu và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến. 
Một thiết bị “thông minh” mà bắt người dùng đọc hướng dẫn như giải mật mã cổ đại thì đúng là 
phản tác dụng.

Thứ tư, doanh nghiệp cần gia tăng nhận thức về lợi ích sản phẩm. Người tiêu dùng có xu hướng 
sử dụng sản phẩm khi họ nhận thấy lợi ích rõ ràng như tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng, 
kiểm soát hoạt động trong nhà và nâng cao chất lượng sống. Các showroom trải nghiệm, chương 
trình dùng thử và mô phỏng không gian nhà thông minh có thể giúp khách hàng cảm nhận trực tiếp 
giá trị sản phẩm.

Thứ năm, doanh nghiệp cần chú trọng yếu tố an toàn. Do nhận thức an toàn có ảnh hưởng tích cực 
đến ý định sử dụng, các nhà cung cấp cần minh bạch về bảo mật dữ liệu, cảnh báo rủi ro, an toàn cháy 
nổ và khả năng phòng chống truy cập trái phép. Việc cung cấp phần mềm bảo mật, cập nhật hệ thống 
định kỳ và chính sách xử lý sự cố sẽ giúp gia tăng niềm tin của khách hàng.

Thứ sáu, vì ảnh hưởng xã hội không có ý nghĩa thống kê, doanh nghiệp không nên chỉ phụ thuộc vào 
truyền miệng hoặc hiệu ứng cộng đồng. Thay vào đó, cần tập trung vào trải nghiệm cá nhân, tư vấn trực 
tiếp, minh chứng lợi ích thực tế và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu còn một số hạn chế. Thứ nhất, mẫu nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện, do đó khả năng khái quát hóa kết quả còn hạn chế. Thứ hai, phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung tại 
TP. Hồ Chí Minh, chưa phản ánh đầy đủ hành vi người tiêu dùng tại các địa phương khác. Thứ ba, nghiên 
cứu sử dụng dữ liệu cắt ngang, nên chưa thể đánh giá sự thay đổi ý định sử dụng theo thời gian. Thứ tư, 
nghiên cứu mới sử dụng Cronbach’s Alpha, EFA và hồi quy tuyến tính đa biến; chưa kiểm định mô hình 
đo lường bằng CFA hoặc mô hình cấu trúc bằng SEM/PLS-SEM.
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Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi khảo sát sang nhiều tỉnh thành khác, tăng quy mô mẫu 
và sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất. Ngoài ra, các nghiên cứu tương lai có thể bổ sung các biến 
trung gian hoặc điều tiết như niềm tin, nhận thức rủi ro, trải nghiệm công nghệ, mức độ am hiểu công nghệ 
hoặc sự hài lòng. Việc áp dụng CFA, SEM hoặc PLS-SEM cũng có thể giúp kiểm định mô hình nghiên 
cứu chặt chẽ hơn n
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